Lời thưa cùng bạn đọc 

Bạn đang cầm trên tay bản thảo cuốn: Văn hoá Thăng Long - Hà Nội, tuyển các bài nghiên cứu.

Khi được nhận công việc này, chúng tôi - những người được trao công việc tuyển chọn, tự ý thức được vinh dự, trách nhiệm to lớn cùng những khó khăn, thách thức đặt ra.

 Văn hoá Thăng Long - Hà Nội, tên ngắn gọn thế, mà hàm chứa mênh mông:

             “Văn hoá, như Hồ Chí Minh từng viết từ 1942, là “vì lẽ sinh tồn, vì mục đich cuộc sống...”, nên văn hoá rộng lớn như chính cuộc đời; là tảng nền của mọi cộng đồng cư dân nhân loại. Từ cái ăn, mặc, ở,...  đến những nhu cầu về quan hệ con người với xã hội, với tự nhiên, vì chính nhu cầu tồn tại và mục đich sống  bản thân, cộng đồng mình (gia đình, đất nước, nhân loại). Văn hoá là cái vĩnh hằng của kiếp nhân gian, là như - đã - đang - có của chính Thăng Long - Hà Nội - Việt Nam ... Dù ở đâu, sắc màu, chế độ, thời đại có khác nhau, con người, cộng đồng nào vẫn có những nhu cầu có tính nhân loại, nhân văn,... và không ngừng sáng tạo văn hoá...

          Nhưng, văn hoá còn, (và phải) là căn cước để nhận biết, phân biệt cộng đồng này với cộng đồng kia (Tuyên ngôn UNESCO về Văn hoá), là “cõi bờ sông núi đã riêng, phong tục Bắc - Nam cũng khác” như Nguyễn Trãi từng chỉ ra từ thế kỷ XV và dẫn truyền cho các thế hệ. Văn hoá Thăng Long - Hà Nội là hội tụ, lắng hồn núi sông ngàn năm của Việt Nam, của quá trình bền bỉ và liên tục hàng ngàn năm lịch sử trên và từ vùng châu thổ Bắc Bộ đến mũi Cà Mau, với 54 tộc người trên mảnh đất hình chữ S ở bao lơn Đông Dương - Đông Nam Á lục địa và biển cả; là hội tụ - lắng lọc - thăng hoa - lan tỏa - là một quy trình - động thái vận động liên tục không ngừng của của văn hoá Thăng Long - Hà Nội, chứ không phải chỉ là tập đại thành, phép cộng, tụ giản đơn của văn hoá mọi vùng miền đất nước...

          Đó là một thuộc tính của quá trình văn hoá Thăng Long - Hà Nội, là nguồn cảm hứng sâu lắng và không bao giờ vơi cạn của tất cả những ai quan tâm đến văn hoá không phải chỉ hôm qua của đất thiêng ngàn năm văn vật này.   

            Có một Thăng Long - Hà Nội trong nhận thức chung của tất cả chúng ta: kinh sư ngàn năm của non nước Việt Nam. Và, trong mỗi người, ai cũng có một Thăng Long - Hà Nội cho/của  riêng mình:


Có Thăng Long - Hà Nội, trong văn học, nghệ thuật với thơ, ca nhạc, hoạ, phim ảnh, điêu khắc, báo chí, truyền thông...

 
Có Thăng Long - Hà Nội cổ trong thơ hào sảng, chói lọi vũ công với “Đoạt sóc Chương Dương đô, cầm hồ Hàm Tử quan” (Trần Quang Khải) trên đường khải hoàn chiến thắng chống quân xâm lược Thát Đát; có niềm hân hoan mang tên Thăng Long khi “ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến, dân chúng chật đường vui tiếp nghênh”(Ngô Ngọc Du) mùa xuân Kỷ Dậu - 1789 quét sạch làu quân xâm lược Mãn Thanh; một “Phụng thành xuân sắc phú” (Nguyễn Giản Thanh ), Tây Hồ phú (Nguyễn Huy Lượng )....có kinh sư “dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo” trong hoài cổ của bà Huyện Thanh Quan, một cố đô man mác trong năm cung dìu dặt "khúc đàn hay nhất trên trời cũng như giữa cõi người” trong "Long thành cầm giả ca" của Nguyễn Du; một khúc đồng vọng của bao thế hệ dạo quanh Kiếm Hồ “Hỏi ai gây dựng nên non nước này” trong ca dao Việt Nam...  


 Một văn hoá Hà Nội trong thi ca hiện đại, có “sáng chớm lạnh...  những phố dài xao xác hơi may” (Nguyễn Đình Thi), có một sắc trời thu kỳ diệu của Thủ đô “cũng giúp Miền Nam đánh lui bóng tối” (Ca Lê Hiến); một Hà Nội “có nhiều hoa, bó từng chùm cẩn thận… ngọn Tháp Bút, viết thơ lên trời cao (Trần Đăng Khoa) giữa những năm tháng đạn bom; và“ con đường hoa sữa trắng, rất dịu dàng, rất Hà Nội... (Giang  Nam)...

            Có "Ngược đường Trường Thi" của nhà văn - hậu duệ dòng vua Lý, Nguyễn Thiệu Lâu; có "Bóng nước Hồ Gươm"... của Chu Thiên, có Hà Nội “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng đủ cả bốn mùa theo suốt trong lòng người dằng dặc xa quê...

              Có “đây Thăng Long, Hồng Hà, Hồ Tây” rạo rực mà lắng sâu trong “Người Hà Nội" (Nguyễn Đình Thi), để “dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội” (Hoàng Hiệp) với “gốc cây nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ" (Trịnh Công Sơn). Người Việt Nam hôm nay, những thế hệ đã cùng cả dân tộc và truyền thống ngàn năm Thăng Long... hướng về/ra Thủ đô, Ba Đình, sắt son lời thề “dù hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước" từ buổi khai sinh nước Việt Nam độc lập mùa thu năm 1945, để bùng lên với khung cảnh hoành tráng của "năm cửa ổ tiến về, đoàn quân tiến về, rạo rực khúc tiến quân ca" (Văn Cao) hay tràn ngập niềm hân hoan “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” (Phạm Tuyên). Và, cũng có một Hà Nội “ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó,”...

              Có văn hoá Thăng Long - Hà Nội hiện lên trên tượng đài “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, được cảm nhận qua phim "Em bé Hà Nội" (Hải Ninh), trầm lắng suy tư với “Hà Nội trong mắt ai” (Trần Văn Thuỷ )...

            Cũng có một Hà Nội trong cảm suy, hồi cố, rất mực trang trọng trong hàng loạt các tản văn sinh động dung dị, ngỡ nhẹ như lá rơi mà sâu sắc, thấm thía của các nhà quan tâm đến sinh hoạt nhiều mặt của "Hà Nội ba mươi sáu phố phường", từ lớp Hoàng Đạo Thuý, đến Giang Quân,...

            Có văn hoá Hà Nội qua những trang viết tỷ mỳ, từng đường nét kiến trúc, trên hoạ tiết văn bia, đến hoa văn trên gốm trên gạch của những nhà khảo cổ, các cán bộ gắn bó cả cuộc đời với quản lý các di sản kiến trúc Hà Nội.

Và có tất cả lý do để mỗi bạn đọc chúng ta tự tin nói rằng kho tàng, trữ lượng về nguồn văn hoá Thăng Long - Hà Nội to lớn và không hề vơi cạn.

             Tất cả những biểu hiện của văn hoá Thăng Long - Hà Nội đang và sẽ được thể hiện qua các tuyển tập chuyên biệt, dày dặn, nhưng không nằm trong phạm vi tuyển này.

             Nhiệm vụ chủ yếu của Văn hoá Thăng Long - Hà Nội, tuyển các bài viết nghiên cứu này là giới thiệu các bài nghiên cứu về văn hoá Thăng Long - Hà Nội đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, các hội nghị khoa học...

             Trong sưu tập thư mục về lịch sử, văn hoá do cán bộ Khoa Lịch Sử - trường Đại học Khoa học Xã hội - Đại học Quốc gia Hà Nội, đến năm 2009 - trên thềm của mùa thu thứ 1000 Thăng Long - Hà Nội dẫu chưa đầy đủ, đã có đến gần 7000 đầu bài viết, các công trinh có liên quan của 2507 tác giả có ghi tên, 78 tác giả không ghi tên... trong đó có 1689 tác giả viết một bài, còn lại là hai bài trở lên đến trên 100 bài, người công bố nhiều nhất là GS. Trần QuốcVượng: 119 bài.

             Dù ở góc độ nào, chúng tôi cũng coi đó là biểu hiện của văn hoá Thăng Long - Hà Nội, bởi vì trong lịch sử có văn hoá và trong văn hoá có lịch sử.           

            Chúng tôi hiểu rằng tất cả những bài viết đó có liên quan đến văn hoá Thăng Long - Hà Nội như đã và đang có, hay chính xác hơn, văn hoá Thăng Long như đã và đang có rộng lớn, đa dạng, bề bộn và sinh động hơn mọi điều, những bài đã viết ra. Không quên rằng tất cả những trang viết đó, là tâm huyết, tấm lòng, trí tuệ, là phần máu thịt nhìn nhận, ngẫm suy, men say, hấp lực mãnh liệt, bất tận của văn hoá Thăng Long - Hà Nội với mọi người, trong đó có những người nghiên cứu khoa học xã hội, nhân văn, lịch sử, văn hoá trong nước, quốc tế.   

            Tuy nhiên do khuôn khổ của Tuyển tập này, mới chỉ tập hợp tuyển 84 bài viết của 65 tác giả, đựơc tạm “xếp” theo đầu 6 mục (xem bảng dưới đây )

	
	Phần
	Số bài
	Tác giả

	1
	Môi trường sinh thái và cái nhìn tổng quan
	16
	11

	2
	Đời sống vật chất, kinh tê
	19
	23

	3
	Sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng
	16
	17

	4
	Sinh hoạt văn hoá
	10
	10

	5
	Người Thăng Long - Hà Nội
	15
	11

	6
	Tiếp xúc, giao lưu văn hoá 
	8
	8

	
	
	84
	


   Phần thứ nhất với 16 bài viết của 11 tác giả. Các bài viết có liên quan đến MÔI TRƯỜNG SINH THÁI VÀ CÁI NHÌN TỔNG QUAN đặt không gian văn hoá Thăng Long - Hà Nội trong những khía cạnh của vị trí địa lý và chiều sâu lịch sử. Những điểm nổi trội về địa hình từ khu vực trung tâm Thăng Long - nơi kiến tạo nên khu vực thành trì từ Núi Nùng, Núi Khán,... đến xứ Đống Đa, gò Đống Đa, Trường thi Bác cử thời Lê - Trịnh, chiến trường tiêu diệt đội quân xâm lược Mãn Thanh do Sầm Nghi Đống chỉ huy vào mùa xuân 1789... Các bài viết có liên quan đến môi trường sông, hồ của Thăng Long, nơi “cùng thời gian đó, chúng là nơi tạo ra bản sắc chống lại những sự biến đổi của con người và của đô thị; là nơi tiếp xúc với thiên nhiên, nơi thở hít khí trời của đô thị, còn là nơi trao đổi và sản xuất thực phẩm, những hòn đảo nông thôn cuối cùng có thể tìm thấy ở thành thị (trồng rau muống, nuôi cá); là nơi bảo lưu ký ức, là hình ảnh xưa của thành thị, nó duy trì những ký ức về nguồn gốc, hoặc là nơi điều chỉnh hệ sinh thái (lắng lọc nước đã sử dụng, thau nước tự nhiên, thoát nước, thu gom nước mưa, lọc các chất thải hữu cơ bằng rong tảo và nuôi cá); là không gian xã hội, tạo dựng nên, ngay cả khi nó ở xa, những điều chỉnh không gian liên quan đến nó, nó gắn liền với sinh hoạt thường ngày của con người; là không gian hoạt động trí tuệ và vui chơi, là yếu tố kéo dài của đô thị, là cấu trúc đô thị theo chiều ngang,  là nơi hoạt động văn hoá, ... Có thể  coi những sông hồ đó như là nơi sáng tạo và tư duy của tài sản vật chất và tinh thần, là nơi đánh dấu nền văn minh, trong trường hợp của Hà Nội, sông hồ là không gian phản chiếu của tâm linh, tôn giáo, huyền thoại, thi ca... gắn liền với quá trình lịch sử - văn hoá của kinh thành Thăng Long. 

 Cùng với không gian địa lý tự nhiên, lịch sử, những bài khác cung cấp cái nhìn tổng quan về văn hoá Thăng Long - Hà Nội, từ Tiếng Hà Nội - một thành tựu văn hóa một kết quả giao hòa tổng hợp và sáng tạo mới của mọi phương ngữ Việt Nam do biết bao thế hệ người“tứ trấn” - tứ chiếng, bốn phương tới hội tụ, hợp lưu, sinh sống ở trung tâm Hà Nội (Trần QuốcVượng), tên gọi Thăng Long là biểu tượng của giấc mộng rồng vàng thăng hoa (Phạm Đức Dương )... đến Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa nhân đạo, tinh thần sáng tạo, vươn tới đỉnh cao trí tuệ - nét tinh anh, nét tự hào. nét đặc sắc, nét nhìn xa... trong văn hiến Thăng Long (Vũ Khiêu) rồi những giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của Thăng Long - Hà Nội (Đinh Gia Khánh, Dương Trung Quốc, Hoàng Chi...).
             Phần hai: ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT - KINH TẾ gồm 19 bài viết có liên quan đến ăn, ở, mặc, đi lại của Thăng Long - Hà Nội tiếp thu kinh nghiệm chế biến món ăn từ các miền của đất nước và nước ngoài (Trần Quốc Vượng,) cách làm đẹp thêm cuộc sống qua văn hoá trang phục, là cấu trúc không gian phức tạp, trang trí không cầu kỳ, chuộng sự giản dị và tiện lợi, thích nghi với thời tiết khí hậu.  
            Thấy một Thăng Long - Hà Nội "quy mô rộng lớn, không thể lung lay; vì quảng đại nhân dân gây nền hạnh phúc, cứng cốt cán giúp triều đình, vững gốc rễ cho quốc gia; không hao của, không hại người. Hình thẳng lấy đạo đức làm đẹp; then chốt lấy nhân nghĩa làm cường; không đắp cao mà thêm cao; không bồi lớn mà thêm lớn (Trần Văn Giàu).

          Nhiều hơn trong phần này là những nghiên cúu có liên quan đến phố xá - từ phố cổ, phố Tây, phố mới - như là một biểu hiện thống nhất hoà quyện giữa ở, làm ăn, sinh hoạt, của cư dân với quy hoạch, tầm nhìn, quản lý phát triển đô thị - trọng điểm quan tâm của đời sống đô thi từ xưa đến nay, qua các nghiên cứu về quá trinh hình thành phát triển của khu vực 36 phố - phường Thăng Long - Hà Nội của Phan Huy Lê; sự hình thành khu phố Pháp đã tiến hành xây dựng thành phố này theo một quy hoạch tổng thể với 3 giai đoạn cùng những đặc trưng cơ bản (Đào Thị Diến), về một, khu Thập Tam Trại mà “13 trại khai hoang của dân Lệ Mật từ thời Lý. Quá trình hình thành vùng Thập Tam trại là một quá trình lâu dài, bao gồm sự tập hợp của nhiều luồng dân cư, trong đó bộ phận từ Lệ Mật, Gia Lâm là bộ phận đến sớm nhất, đông đảo nhất và có thế lực hơn cả. Thập Tam Trại là vùng kinh tế nông nghiệp nằm trong Hoàng thành Thăng Long, khi Hoàng thành Thăng Long, mặc dù chưa bị phế nhưng đã hoang tàn và không còn là vùng đất cấm nữa (Nguyễn Quang Ngọc - Nguyễn Văn Chính).
Những phân tich của Nguyễn Dũng về người Hà Nội xây nhà ở với nhưng nét tương đồng/ khác biệt với cư dân các thành phố, địa phương khác: tận dụng tối đa diện tích đất và không gian. là yêu cầu an toàn, nhân đạo, nhân văn; là ngại mua nhà xây sẵn, ngại ở trên tầng cao... nhà có không gian chật chội, người ta vẫn cố sao cho có chỗ tiếp khách khang trang”.

Qua tình trạng thiếu nhà ở tại Hà Nội đã gia tăng một cách đáng kể rồi đến tự do hoá kinh tế, chính sách đổi mới được khởi xướng vào cuối những năm 1980 đã đem lại những thay đổi lớn trong chính sách nhà ở, Helen Evertsz đề xuất kiểm soát tốt hơn việc dân tự xây nhà và làm tăng khả năng phát triển đô thị một cách cân đối với những lợi ích không chỉ phục vụ cho những người có lợi thế tài chính mà còn phục vụ cho đông đảo tầng lớp dân nghèo thành thị.. 

 Qua tổng thuật các phố nghề Thăng Long Hà Nội “tìm thấy ở nội đô Kinh kỳ một nơi tiêu thụ lý tưởng (“đô thị tiêu thụ” - ville de consommation). Dân nội đô có tầng lớp trên (vua, quan, công chức bậc cao...) thích hưởng lạc, xài sang, đòi hỏi nhiều hàng tinh xảo cùng những món ăn ngon, đặc sản. Ngoài tầng lớp trên, là lớp thị dân mới do làm ăn tài, có đồng ra đồng vào (“tiền ở thành thị như nước”, tiền ở làng xã ngày xưa rất hiếm) nên sản sinh thế ứng xử sành mặc, sành ăn và sự tinh tế nói chung (raffinement)... tìm thấy ở nội đô - tức Kẻ Chợ, so với kẻ quê của họ - một thị trường. Thị trường tiêu thụ cho dân cư đông đảo ở nội đô, đã đành. Nhưng Kẻ Chợ còn là thị trường buôn bán cho toàn quốc (Trần Quốc Vượng ). 

              16 bài viết được tuyển trong phần ba: SINH HOẠT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO. Tín ngưỡng, tập tục, tư tưởng của một dân tộc là bộ phận khăng khít của văn hoá, đồng thời là nền tảng của văn hoá ấy, để thấy Một Thăng Long - Hà Nội "Một trung tâm Phật giáo Việt Nam trong lịch sử (Trần Văn Trình), ngôi chùa “Một Cột thời Lý là một dạng kiến trúc biểu tượng của Phật giáo chứ không phải là kiến trúc kiểu chùa thông thường. Chùa Một Cột lại chẳng giống một kiến trúc tháp Phật giáo nào trên thế giới kể cả các tháp Phật giáo Mật Tông về hình thù bên ngoài, tuy vẫn thể hiện cùng ý niệm, cùng biểu tượng. Vậy điều bí ẩn đó là gì? Chúng tôi cho rằng chính ý thức thẩm mĩ của dân tộc Việt Nam (cụ thể là của dân gian) đã cải hình và tạo cho chùa Một Cột những giá trị độc đáo có một không hai. kiến trúc của tòa điện (toàn điện hiện nay) lại gần gũi với những kiểu dáng của dân gian (Ngô Văn Doanh); Những ngôi chùa ở Hà Nội là sản phẩm văn hoá nổi bật theo bước khuyến thiện, đầy lẽ nhân bản, bao dung (Trần Lâm Biền)... Qua Nguyễn Huệ với văn bia tiến sĩ ở Văn Miếu Hà Nội - một di tích quan trong của sinh hoạt Nho hoc Nho Giáo Việt Nam còn  thấy cả lời lich sử vọng về không chỉ "nhắc nhở vua Quang Trung và cả cho chúng ta ngày nay, trách nhiệm bảo tồn cổ tích; kẻo một khi di tích nào đã mất, thì không thể nào lấy lại được (Trần Văn Giáp)...

Phần bốn: SINH HOẠT VĂN HÓA với những bài viết “Căn bản triết lý người anh hùng Phù Đổng và hội Gióng để nhân biết “trong câu truyện huyền thoại người anh hùng làng Gióng dẫn ta đến việc tìm hiểu được tâm thức dân gian - dân tộc, tìm hiểu được mối bận tâm hằng xuyên của Đại Việt - Việt Nam, từ triều đình đến thôn quê. Đó là làm ăn - đánh giặc - giao phối - vui chơi”(Trần Quốc Vượng).

 Qua hội đèn Quảng Chiếu ở Thăng Long thời Lý, qua bia tháp Sùng Thiện Diên để  “khi đã hiểu chính xác đoạn văn bia Sùng Thiện Diên Linh nói về hội đèn Quảng Chiếu, ta biết được nhiều điều về nghệ thuật (như múa rối nước) và tôn giáo (như Phật giáo) ở Thăng Long thời Lý. 

Ta hiểu thêm một nghi lễ Mật giáo đã có phần biến chuyển do đặc điểm Phật giáo Việt Nam” (Hà Văn Tấn );

 Qua  lễ hội Hà Nội cổ truyền “không chỉ mang sắc thái văn hoá nông nghiệp mà lễ hội Hà Nội cũng tích hợp nhiều lớp tín ngưỡng, từ những tín ngưỡng nguyên thuỷ - ẩn tàng sâu xa - đến những tín ngưỡng tôn thờ danh nhân, tín ngưỡng tôn giáo ngoại lai du nhập không mấy cơ sở, lại được phong kiến hoá, lịch sử hoá nhiều khi đi quá xa ý nghĩa khởi nguyên" (Nguyễn Vinh Phúc);

 Tìm về Tứ Trấn thấy “Chỉ Thăng Long - Hà Nội mới có tứ trấn và đền quán mở hội tứ trấn, một phương thức sáng tạo không gian riêng phủ lên bốn phương trời, từ đó sinh ra sức mạnh huyền diệu, thần quyền hỗ trợ thế quyền để uy lực triều đình ngày càng vững mạnh, đất nước ngày càng yên vui” ( Lê Trung Vũ ). 

            Qua lễ hội dân gian không chỉ thấy phần người Hà Nội, mà  nhận diện một số tác nhân làm chuyển biến lối sống người Hà Nội trong nửa thế kỷ vừa qua và cùng chia sẻ với cách đặt vấn đề “Các hội làng xưa kia đang dần trở thành các hội phố của người phố; phạm vi hội, không gian hội đang bị bó hẹp dần bởi đất đã bị thu hồi, lấn chiếm để xây dựng nhà cửa, công sở. Khi đã thành hội của phố, do người phố tổ chức thì lễ hội cũng mất đi nhiều nét hồn nhiên, thơ mộng của lễ hội xưa. Nó càng ngày càng bị phố hóa, cả về phương diện tổ chức lẫn nội dung của các hoạt động  (Lê Hồng Lý), “lối sống của người Hà Nội nhanh và mạnh là quá trình đô thị hoá cấp tập và sự thay đổi các quan hệ quốc tế, vấn đề đầu tư, vấn đề tin học, vấn đề xuất khẩu… những quan hệ quốc tế ngày càng gắn với các tác nhân sáng chế, phát minh và lợi ích (Đỗ Huy).Tất nhiên, sự thay đổi là xu thế tất yếu của phát triển, song thay đổi sao để vẫn giữ được bản sắc dân tộc và những giá trị nhân văn của nó đối với một môi trường Hà Nội hiện nay đang là vấn đề nan giải. Bởi từ lễ hội cũng phần nào hiện lên khuôn mặt của người Hà Nội nên cần tìm hiểu để có những giải đáp cho những bước phát triển tiếp theo...

Phần năm NGƯỜI THĂNG LONG - HÀ NỘI có 15 bài  giới thiệu từ cái nhìn chung thị dân Thăng Long - Hà Nội, là về mặt lai lịch (cội nguồn), họ thường không phải và không có tính “cha truyền con nối”, nhiều đời, ở nguyên - sinh sống và làm ăn - tại chỗ, tại nơi đô thị kinh kỳ này. Chỉ có làm rõ ra cho mọi người hiểu, biết, và xây dựng cho mình thành người thị dân chân chính, tức làm cho tố chất thị dân đích thực, nhiều nhặn và đầy đặn trong mọi người Thăng Long - Hà Nội, thì mới tạo được cơ sở, và tiền đề, cho thanh lịch, văn minh, cùng nhiều phẩm chất khác nữa (Lê Văn Lan).

 Chúng ta gặp ở phần này nhưng bài viết về “Chu Văn An thầy dạy học và nhà trí thức nổi tiếng cuối đời Trần”; Bùi Huy Bích - Đại danh nho Việt Nam thế kỷ XVIII; Ngô Thì Nhậm và việc chọn đường của một nhà văn yêu nước; Cố đô và những nỗi niềm trong thơ Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Du và Thăng Long; Vũ Tông Phan với văn hiến Thăng Long Nguyễn Văn Siêu (1799-1872),Cao Bá Quát (1809-1854); Hoàng Diệu - Khí phách và tâm hồn Việt Nam,...

 Khắc hoạ phần nào những gương mặt người Thăng Long - Hà Nội... kết quả của tinh hoa bốn phương tụ hội, đua trí, đua tài học hỏi người ngoài và nâng cao nên trở thành những người Việt Nam lao động giỏi, làm thợ giỏi, làm thầy cũng giỏi. “Người Hà Nội” cũng đương nhiên trở thành người đại diện của “thế ứng xử Việt Nam”. Cái công nuôi dưỡng, nhào nặn của chiếc nôi văn hoá Thăng Long đối với các thiên tài văn hoá của dân tộc là đặc điểm nổi bật, đặc sắc mà không một vùng văn hoá địa phương nào có thể có được chất đa tài đa nghệ, tính chất tài hoa của các nhân tài Thăng Long. 


Mỗi gương mặt là một tấm gương sáng về đạo đức và phẩm chất làm người, về tài nghệ và lao động sáng tạo tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử nhất định. Đồng thời những gương mặt đó cũng chính là những tính cách điển hình đã góp phần tạo dựng nên những phẩm chất cao đẹp của con người Thăng Long - Hà Nội: tinh tế, mẫn cảm, cần cù, anh dũng, kiên cường, hiên ngang, bất khuất, sáng tạo, tài hoa, thanh lịch, khéo léo… Những phẩm chất đó là những tinh hoa kết tụ từ ngàn đời trên đất Thăng Long - Hà Nội .

           Phần sáu có 8 bài quanh chủ đề TIẾP XÚC VÀ GIAO LƯU VĂN HÓA Không chỉ điểm qua giao thoa văn hóa Đông - Tây, Nam - Bắc (Trần Quốc Vượng) “Sắc thái văn hoá Thăng Long - Hà Nội qua ngàn năm tiếp xúc và giao lưu kinh tế, văn hoá” (Nguyễn Hải Kế); mà còn chỉ ra ảnh hưởng của văn hóa Pháp đối với văn hóa Việt ở Hà Nội qua cái nhìn sinh - văn hóa để nhận thấy từ “ Hà Nội trung đại chưa bao giờ đối lập với nông thôn, mà là dung hợp với nông thôn. Đó là “một dạng kết hợp đặc biệt của thiết chế làng xã chuyên nghiệp và mạng lưới chợ - phố. Đó là một thứ “siêu làng xã”, chứ không phải là một tập hợp bên cạnh nhau của những làng xã”(Nguyễn Thừa Hỷ), hoặc đi từ cơm tây, cơm ta, nhà ta, nhà Tây... để rồi “Phải trải qua nhiều cay đắng, loài người mới nhận ra rằng: trên đời không có nền văn hoá này cao hơn nền văn hoá kia. Mọi nền văn hoá của dân tộc ít người, rất ít người với nền kinh tế chưa phát triển cũng có giá trị của nó. Sự trân trọng văn hoá Pháp, văn hoá Việt, văn hoá Pháp - Việt trong mối giao lưu của văn hoá toàn nhân loại là một thái độ ứng xử văn minh của thời đại. Mong mỏi rằng, sự học hỏi, giao lưu vốn có giữa văn hóa hai nước sẽ ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều hoa thơm trái ngọt (Vũ Thế Long).
            Giới thiệu Hà Nội qua con mắt một người phương Tây, không chỉ là những ấn tượng: “là một thành phố rất thích hợp với khí hậu nhiệt đới một Hà Nội mang dáng dấp Pháp mà không có được ở một thành phố nào khác của châu Á. 
 Thấy “cuộc sống của người dân Hà Nội là cái quyết định nhịp sống của thành phố”; mà còn thấy bài toán đặt ra “Hà Nội được hiện đại hoá, thì các kỹ sư phải thiết kế đường phố rộng hơn, tốt hơn. Song trong trường hợp như vậy, các bạn sẽ ưu tiên cho loại phương tiện nào? Ô tô hay xe đạp?, và một góp ý chân thành của một nhà nghiên cứu trước “vấn đề quan trọng nhất trong việc phát triển đô thị của Hà Nội “đó là sự thoả thuận hay là cam kết có tính thiết chế trong việc quản lý đô thị. Ở đây Nhà nước phải làm việc với nhân dân để cùng nhau xây dựng đô thị để kế hoạch hóa và quản lý các đô thị. Đó là vấn đề xét từ khía cạnh quản lý. Còn ở một khía cạnh khác, có tính chất cá nhân, thì tôi coi vấn đề quan trọng nhất cho sự phát triển đô thị của các bạn là vấn đề nhà ở” (Brahm Wiesman).
V.v....

     Bạn đọc gặp trong tuyển tập này, từ những bài viết của nghiên cứu lịch sử văn hoá nổi tiếng: GS Trần Quốc Vượng, những trang viết đậm tình cảm và lý trí của nhà văn hoá, nhà hoạt động cách mạng Trần Bạch Đằng, của Giáo sư anh hùng Lao động Trần Văn Giàu, Vũ Khiêu... đến những nhà nghiên cứu trẻ nam có, nữ có.
..., đều đi tới một khẳng định khách quan về văn hoá của nơi lắng hồn núi sông ngàn năm của dân tộc Việt Nam: “Thăng Long lồng lộng không duy nhất vì nhiệm vụ thủ đô mà chỉ cái khác cao xa hơn, sâu lắng hơn... Thăng Long có một địa chỉ cụ thể, đồng thời mang nghĩa khái quát, bao quát - gắn với nền văn minh sông Hồng, cội nguồn của dân tộc ta. Thăng Long quy tụ, lưu giữ hồn nước. Chính trị và kinh tế dù quan trọng đến đâu vẫn không thể cho phép một thành phố thực hiện trách nhiệm quy tụ, lưu giữ ấy. Thăng Long - gọi như ta đang gọi là Hà Nội - không cảm hóa hơn 80 triệu người Việt Nam bằng dáng vẻ hoành tráng, nhưng được cả nước hoành tráng tô điểm cho nó. Ở đâu trên đất Việt Nam mà không có hình bóng Thăng Long" (Trần Bạch Đằng).

*          *

*
    
Thưa Bạn đọc !


Quá trình văn hoá Thăng Long - Hà Nội, như mọi người cảm nhận, không phải lúc nào cũng viết đến, viết hết ra. Văn hoá và lịch sử, từ quen miệng của mỗi người chúng ta. Trong lịch sử có văn hoá và trong văn hoá có lịch sử, điều giản dị đó ai cũng biết. Thế nhưng văn hoá không đồng nhất và trùng khít với lịch sử như hai đồng tròn đồng tâm mà là hai hình tròn có phần giao nhau, có một phần chung. Trong đó sự kiện lịch sử nghiêng về phiá lịch đại tháng, năm, một đi không trở lại. Còn văn hoá nghiêng về phía đồng đại. Văn hoá - vì lẽ sinh tồn, dưới tác động không ngừng của thời đại, của kỹ thuật, văn minh, của lực lượng sản xuất... hoá ra lại luôn vận động, biến đổi, từ phần vật thể dễ nhận ra nhất, trực kiến nhất (như  ăn ở mặc đi lại, kiến trúc, phương tiện...), đến phần phi vật thể - khó nhận ra của nó.

              Vì thế dù có rất nhiều bài viết nghiên cứu về văn hoá, vẫn còn nhiều khoảng trống, chẳng hạn: 

               Có một thời kỳ như từ những năm 1945-1975 khi cả dân tộc, gồng mình  kháng chiến vệ quốc chống tái xâm lược của Thực dân Pháp (1946-1954) rồi  chống can thiệp Mỹ. Đó là thời không thể nào quên với một dân tộc, với Hà Nội, cả miền Bắc nâng niu “mỗi hòn than mẩu sắt cân ngô”, “Mỗi người làm việc bằng hai" để gây dựng cơ ngơi Việt Nam dân chủ cộng hoà, để tiến tới thống nhất đất nước,  ý chí và bản lĩnh văn hoá Việt Nam - Hà Nội vẫn sẵn sàng “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, đã “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, chấp nhận “Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp khác có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ!  Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Thăng Long - Hà Nội một lần nữa làm một cuộc trường chinh như khi mở đầu cho Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946, như thế hệ người Thăng Long thế kỷ XIII ba lần rời kinh kỳ, “thà làm quỷ nước Nam chứ không them làm vương đất Bắc” (Trần Bình Trọng) chấp nhận mọi gian khó hy sinh để non nước ấy ngàn thu. 

                 Tinh thần ấy, văn hoá ấy của người Thăng Long - Hà Nội, bạn đọc được từ nhiều trang sử, trang văn thơ ca, nhạc hoa, về thời kỳ này... nhưng tiếc thay, lại vắng bóng nhưng bài nghiên cứu văn hoá...

             Cũng như vậy, trong sinh hoạt tín ngưỡng và tôn giáo cũng vậy. Nhiều bài viết tập trung vào khảo tả những di tích kiến trúc đình, chùa, đền miếu đã được xếp hạng, nhưng phủ Tây Hồ, Quán Thánh, Ngọc Sơn... 

              Nhưng văn hoá của Thăng Long - Hà Nội, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam nói chung, ở Thăng long - Hà Nội nói riêng không chỉ có như vậy. Từ Thế kỷ XVII  ở Thăng Long cũng đã có những nhà truyền giáo Kytô
. Và, trên điạ bàn Hà Nội ngày nay, giáo xứ Hàm Long, Nam Đồng,Thịnh Liệt, Phùng Khoang,..
 với có  trên 331.700 bà con giáo dân - người Hà Nội sống tốt đời đẹp đạo, phúc âm trong lòng dân tộc... lại thiếu các bài viết nghiên cứu về mảng văn hoá này...

            Từ những bậc Lý Công Uẩn, Hưng ĐạoVương, Lê Lợi, Quang Trung, Hồ Chí Minh.. .- những công dân tiêu biểu của nước Việt Nam, của kinh sư Thăng Long, Thủ đô Hà Nội, những anh hùng dân tộc, những linh khí của đất nước đã dựng gậy Thăng Long - Hà Nội trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển Thăng Long cũng đã có hàng lọat công trình nghiên cứu, đã có mặt trong một tuyển riêng “Danh nhân Thăng Long - Hà Nội”... 

             Với người Thăng Long - Hà Nội, chúng ta gặp trong cuộc sống thường ngày, trong thơ văn nhạc họa, từ nhưng cô gái Phụng Thiên tận tuy bán rau mua bút mua nghiên cho chồng, cô gái vùng Bưởi “làm giấy cho người đề thơ”, chị công nhân môi trường, cô gái đồng lúa, đồng hoa, những bà mẹ Việt Nam anh hùng nhẫn nại nuôi con, suốt đời im lặng, những lần tiễn con đi, khóc thầm lặng lẽ... để Thủ đô này, đất nước này mãi mãi Việt Nam... Chính họ là người Thăng Long, Hà Nội.... Thời đại Hồ Chí Minh, tầm vóc người Thăng Long - Hà Nội - Việt Nam được vươn lên bình diện mới, với rất nhiều gương mặt đã làm rạng ngời cho Thủ đô anh hùng, hoà bình của tổ quốc Việt Nam, vì một thủ đô, một đất nước dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh... cũng còn thiếu các bài viết nghiên cứu xứng đáng ..

                 Nét nổi trội đặc sắc của văn hoá Thăng Long - Hà Nội như cảm nhận sâu lắng của Nguyễn Đình Thi là “lắng hồn núi sông ngàn năm” toả sáng suốt dặm dài non sông Tổ quốc, là trung tâm, đầu tàu, định hướng cho sự vận động của văn hoá Đại Việt - Việt Nam tự nó cần và vẫy gọi đầu tư  những công trình bề thế dài hơi, những bài viết sinh động, phân tich sâu sắc. 

                 Một lần nhìn lại quá trình nghiên cứu, về khía cạnh này, lại chỉ ra những khoảng trống trong nghiên cứu về văn hoá Thăng Long - Hà Nôi, đặt ra trách nhiệm, tự giác, gợi ý cần thiết với các nhà nghiên cứu trong thời gian tới. 

*          *

*
                   Đọc các bài viết và lắng soi lòng mỗi mình vào mảnh đất thiêng - trường văn hoá Thăng Long - Hà Nội - nơi biết bao thế hệ người Việt Nam bền bỉ kiên gan phấn đấu dựng gây cho mình và cho con cháu, mới thấy thế hệ hôm nay dù đã cố gắng nhiều, vẫn cần tiếp tục nhiều hơn nữa, mới lắng, đón nhận được điều mà các thế hệ đã khải cơ, truyền nối, để trân trọng chính mình và phát triển bền vững chính hôm nay, ngày mai  của tất cả chúng ta . 

              Từ ý tưởng thiết kế, ban đầu, với vốn liếng tri thức thâu nhận được, tập thể những người tuyển chọn đã cố gắng tranh thủ cao sự giúp đỡ, góp ý của các đồng nghịêp nhiều thế hệ... chúng tôi trình trước bạn đọc phần văn hoá Thăng Long - Hà Nội từ phần lao động tâm huyết, trí tuệ của thế hệ các nhà nghiên cứu lich sử, văn hoá, Việt Nam học, Hà Nội học.. .

               Xin chân thành cảm ơn và đón nhận những chỉ giáo của bạn đọc để tuyển chọn  tiến tới hoàn thiện hơn.

                                                                          Thay mặt nhóm tuyển chọn 

                                                                                         Nguyễn Hải Kế
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